
 
1. Write. Then read the word aloud. 

 
2. Write 

 
3. Write. 

 
4. Read and tick True or False 



 

 
5. Look. Read and Write. 

 
  



 

ĐÁP ÁN 
1. Write. Then read the word aloud. 

2 - Japan; 3 - jump; 4 - Viet Nam; 5 - living room; 6 - juice 

2. Write 

1 - What; Where; What 

2 - Who; Where; How 

3. Write 

1 - is, am; 2 - are; 3 - are, are; 4 - are 

4. Read and tick True or False 

2 - T; 3 - F; 4 - F; 5 - T; 

Hướng dẫn dịch 

Gửi bạn qua thư, 

Tớ tên là Minh Anh. Tớ là người Việt Nam. Tớ năm nay 10 tuổi. Tớ ở Đà Nẵng. Đà Nẵng 

là một thành phố to và đẹp. Nó nằm ở miền Trung Việt Nam. Nó gần biển. Hôm nay thời 

tiết ấm và có gió. Tớ thích đi thả diều vào buổi. Viết thư lại cho mình nhé. 

Thân mến, 

Minh Anh 

5. Look. Read and Write. 

1 - Linda; 2 - English; 3 - old; 4 - sunny; 5 - school 

Hướng dẫn dịch 

Gửi Minh Anh, 

Cảm ơn bức thư của bạn. Tớ tên là Linda. Tớ đến từ London, nước Anh. Tớ là người Anh. 

Tớ năm nay cũng 10 tuổi. Hôm nay thời tiết nắng. Tớ đang ở trong lớp học. Đây là trường 

học của tớ. Nó thì to và đẹp. Tớ rất thích trường học tớ. 

Tạm biệt. 

Linda 

 


